	
	Mẫu số 48/BB-BGN

Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA                                                                                                                                                                                     ngày 20/3/2019

	....................(1)                                         

....................(2)                                                                           

Số:............/BB-BGN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN

Bàn giao người bị tạm giữ hoặc người bị áp giải theo thủ tục hành chính


Căn cứ Quyết định số………………………..………ngày……../……../……..do…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….ký.

Hôm nay, hồi..........giờ..............phút, ngày.............../............./................tại:................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đại diện bên giao gồm:

1.........................................................Cấp bậc, chức vụ:....................................... Đơn vị:...............................................................................................

2.........................................................Cấp bậc, chức vụ:....................................... Đơn vị:...............................................................................................
Đại diện bên nhận gồm:

1.........................................................Cấp bậc, chức vụ:....................................... Đơn vị:...............................................................................................
2.........................................................Cấp bậc, chức vụ:....................................... Đơn vị:...............................................................................................
Với sự chứng kiến của: (họ tên, địa chỉ, chức vụ, CMND/CCCD số, điện thoại - nếu có)
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
Tiến hành giao, nhận (3)……………………….…………………………………………………. theo thủ tục hành chính đối với:
Ông(Bà):.........................................................................................Sinh ngày:............/.........../.................Quốc tịch:....................................................
Nghề nghiệp:...............................................................................................................................................................................................................................
Nơi ở hiện tại:.............................................................................................................................................................................................................................

CMND/CCCD hoặc hộ chiếu số:...........................Ngày cấp:.............................Nơi cấp:................................................................................
Tình trạng của người bị tạm giữ hoặc người bị áp giải (4):……………................………………………....................................................
………………………………………………………….……………………………………………………………….………………….............................................................
Tang vật, tài sản kèm theo (nếu có):..……………………….........................................…….……………………....................................................
………………………………………………………….……………………………………………………………….………………….............................................................
………………………………………………………….……………………………………………………………….………………….............................................................
………………………………………………………….……………………………………………………………….………………….............................................................
………………………………………………………….……………………………………………………………….………………….............................................................

Các tình tiết khác (nếu có):................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………….……………………………………………………………….………………….............................................................
………………………………………………………….……………………………………………………………….………………….............................................................

Biên bản kết thúc hồi ……………giờ………….. phút cùng ngày.

Biên bản đ​ược lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau, bên giao, bên nhận mỗi bên giữ 01 bản. Biên bản đã được đọc lại cho những ng​ười có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng và cùng ký tên dư​ới đây./.

	NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ/BỊ ÁP GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)(5a)
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)(5b)
	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)



(1) Tên cơ quan chủ quản;  (2) Tên đơn vị của người có thẩm quyền lập biên bản; (3) Ghi rõ người bị tạm giữ hoặc người bị áp giải theo từng trường hợp; (4) Ghi lại tình trạng chung (tình trạng sức khỏe, đặc điểm hình dáng, đặc điểm quần áo, tài sản cá nhân,...) của người bị tạm giữ hoặc người bị áp giải tại thời điểm bàn giao, tiếp nhận; (5a), (5b) Trường hợp người người có hành vi vi phạm hành chính bị tạm giữ hoặc người bị áp giải, người chứng kiến từ chối ký thì phải ghi rõ lý do vào biên bản.
